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 PHỤ LỤC  
 Dự toán: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tiêu hao bổ sung năm 2018 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. 

 Gói thầu: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tiêu hao bổ sung năm 2018 
 (Đính kèm Quyết định số: 722/QĐ-BVKV ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Bệnh viện ĐKKV Củ Chi) 

 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
1 Công ty TNHH TM TBYT An Pha

1 1 Quả lọc máu Helixone FX Cordiax 60 hoặc tương đươnQuả lọc Helixone FX Cordiac 60 kèm theo 2 nắp đậy 20 quả/ thùng Quả
2  Cửa hàng dụng cụ y khoa số 9 

1 6 Phim laser khô 26x36cm, kỹ thuật số dùng cho máy FuPhim laser khô DI-HL 26x36 cm  Hộp/ 150 tấm  Tấm 
3  Công ty TNHH TM DV Hào Nam 

1 7 Đinh chốt gamma các cơ  1 Cây/ Gói  Cây 
2 8 Nẹp đầu dưới cẳng chân (trái/phải) các cơ Nẹp đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
3 9 Nẹp đầu trên cánh tay (trái/phải) các cơ Nẹp đầu trên cánh tay II (trái, phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
4 10 Nẹp đòn S (trái/phải) các cơ, chất liệu: thép không rỉ Nẹp đòn S (trái,phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
5 11 Nẹp đùi đầu rắn (trái/phải) các cơ Nẹp đùi đầu rắn (trái, phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
6 12 Nẹp lòng máng 1/2 các cơ Nẹp lòng máng các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
7 13 Nẹp lồi cầu ngoài cánh tay (trái/phải) các cơ, chất liệu Nẹp lồi cầu trong/ngoài cánh tay (trái, phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
8 14 Nẹp ốp lồi cầu đùi II (trái/phải) các cơ, chất liệu: thép Nẹp ốp lồi cầu đùi II (trái, phải) các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
9 15 Vít xương xốp 4.5mm, các cở Vít xốp 4.0/6.5 các cơ  10 Cái/ Gói  Cái 
10 16 Vít xốp rỗng 4.5mm các cở Vít xốp rỗng 4.5/7.3 các cơ  1 Cái/ Gói  Cái 
11 17 Mũi khoan sữ dụng một lần các cơ Mũi khoan các cơ  10 Cái/ Gói  Cái 

4 Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyên
1 18 Bộ đồ sanh trẻ sơ sinh cho bé trai và bé gái đã tiệt trùn  Gói/1 bộ Bộ

5 Công ty TNHH Dược Phẩm Khang Duy
1 37 Băng cá nhân Băng keo y tế 626-100V  Hộp/ 100 miếng  Miếng 
2 38 Băng keo chỉ thị hấp nhiệt 1322-12MM Comply Steam Indicator Tape (Băng keo ch Thùng/ 42 cuộn  Cuộn 
3 39 Polyamide 2/0 75cm 24mm Chỉ phẫu thuật B27CD240 Brilon USP 2/0, 75cm, C  Hộp/ 12 sợi  Sợi 
4 40 Polyamide 3/0 75cm 24mm Chỉ phẫu thuật B37CD240 Brilon USP 3/0, 75cm, C  Hộp/ 12 sợi  Sợi 
5 41 Túi hậu môn nhân tạo Proxima Drainable Beige  Hộp/ 30 cái  Cái 

6  Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam 
1 42 Loại kim châm cứu các số tiệt trùng kích thước 0.3m Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần (0.30x25mm) 5 cái/ vỉ, 20 vỉ/ hộp  Cái 
2 43 Loại kim châm cứu các số tiệt trùng kích thước 0.3m Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần (0.30x75mm) 5 cái/ vỉ, 20 vỉ/ hộp  Cái 

Đinh chốt Gamma các cơ
(gồm 1 đinh và 4 vít)

- Khăn trắng 70x140 (thêu logo): 01 cái
- Khăn lau tay 25x25cmx4 lớp: 02 cái
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
7 Công ty TNHH TMDV – KT Lục Tỉnh

1 44 Alere HIV Combo Alere HIV Combo Hộp 100 test Test
8 Công ty TNHH TTBYT Mai Đông

1 45 Reagent pack module (Na/K/Cl/Ca/pH) Erba Lyte Ca Reagent Pack - REG00012 Ca A: 650ml Cal B: 350mlHộp
2 46 TSKgel G8 Variant His TSKgel G8 Variant His - 0021848 Hộp/1 cột Cột
3 47 Filter Element G8 Filter (5filter/Box)  - 0021600 Gói/5 cái Gói
4 48 His Hemolysis & Wash Sol(L) Wash Solution (2000mL) - 0018431 Hộp/2.000ml Hộp
5 49 Variant Elu Buffer His No 1 (S) Buffer No.1 (800mL) - 0021849 Hộp/800ml Hộp
6 50 Variant Elu Buffer His No 2 (S) Buffer No.2 (800mL) - 0021850 Hộp/800ml Hộp
7 51 Variant Elu Buffer His No 3 (S) Buffer No.3 (800mL)  - 0021851 Hộp/800ml Hộp
8 52 Control Normal (QC), 4ml 3-in-1 TESTpoint Hematology Control Normal (1x4ml ống / 1x4ml ml
9 53 Control Abnormal 1 (QC), 4ml 3-in-1 TESTpoint Hematology Control Abnormal 1 (1 ống / 1x4ml ml
10 54 Control Abnormal 2 (QC), 4ml 3-in-1 TESTpoint Hematology Control Abnormal 2 (1 ống / 1x4ml ml
11 55 EZ WASH, 1620ml EZ WASH, 1620ml - 10285021 Bình / 1.620ml ml
12 56 Sheath/Rinse, 20 lít Sheath/Rinse, 20 lít - T01-3623-01 Thùng / 20 lít ml
13 57 Perox Sheath, 2.725ml Perox Sheath, 2.725ml - T01-3633-54 Bình / 2.725ml ml
14 58 Cleaning solution kit Daily Cleaning solution kit - 2118 Hộp/1x90ml Hộp
15 59 QC Solution Bi-Level Quanlity Control Kit - 2814 Hộp/2x10ml Hộp

9 Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm
1 60 DG Gel Confirm P DG Gel Confirm P Hộp/2x25 cards CARD 
2 61 DG Gel T/S Poly DG Gel T/S Poly Hộp/2x25 cards CARD 
3 62 DG Gel Sol DG Gel Sol 2 x 100 mL Hộp
4 63 DG Gel Coombs DG Gel Coombs CARD 
5 64 DG Gel ABO/Rh (2D) DG Gel ABO/Rh (2D) CARD 
6 65 AFP Access AFP 2 x 50 XN Hộp
7 66 AFP CALIBRATORS Access AFP CALIBRATORS S0-S6: 7 x 2.5 mL Hộp
8 67 2 x 50 XN Hộp
9 68 S0-S5: 6 x 4 mL Hộp
10 69 PAPP-A Access PAPP-A 2 x 50 XN Hộp
11 70 PAPP-A CALIBRATORS Access PAPP-A CALIBRATORS S0-S5: 6 x 1 mL Hộp
12 71 UNCONJUGATED ESTRIOL Access UNCONJUGATED ESTRIOL 2 x 50 XN Hộp
13 72 UNCONJUGATED ESTRIOL CALIBRATORS Access UNCONJUGATED ESTRIOL CALIBRATOR Hộp

Hộp 50 cards 
8 test / cardHộp 50 cards 
1 test / card

TOTAL βhCG (5th IS) Access TOTAL βhCG (5th IS)
TOTAL βhCG (5th IS) CALIBRATORS Access TOTAL βhCG (5th IS) CALIBRATORS

S0: 1 x 4 mL
S1- S6: 6 x 2.5 mL
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
14 73 Maternal Screening Control Level 1 Maternal Screening Control Level 1 3 x 1 ml Hộp
15 74 Maternal Screening Control Level 2 Maternal Screening Control Level 2 3 x 1 mL Hộp
16 75 Maternal Screening Control Level 3 Maternal Screening Control Level 3 3 x 1 ml Hộp
17 76 Troponin I 2 x 50 XN Hộp
18 77 Troponin I Calibrators 2 x 1.5ml + 4 x 1ml Hộp
19 78 Free T3 Access FREE T3 2 x 50 XN Hộp
20 79 Free T3 calibrator Access FREE T3 CALIBRATORS S0-S5: 6 x 2.5 mL Hộp
21 80 Free T4 Access FREE T4 2 x 50 XN Hộp
22 81 Free T4 calibrator Access FREE T4 CALIBRATORS S0-S5: 6 x 2.5 mL Hộp
23 82 Access TSH (3rd IS) Access TSH (3rd IS) 2 x 100 XN Hộp
24 83 Access TSH (3rd IS) Calibrators Access TSH (3rd IS) Calibrators S0-S5: 6 x 2.5 mL Hộp
25 84 Access HBs Ab Access HBsAb 2 x 50 XN Hộp
26 85 Access HBs Ab Calibrators Access HBsAb Calibrators S0-S5: 6 x 2.5 mL Hộp
27 86 Access HBs Ab QC Access HBsAb QC  QC1-QC2: 3 x 2 x 3.5 mLHộp
28 87 Access HbsAg Access HbsAg 2 x 50 XN - (100 test) Hộp
29 88 Access HBsAg Calibrators Access HBsAg Calibrators C0-C1: 2 x 2.7 mL Hộp
30 89 Access HBsAg QC Access HBsAg QC QC1-QC2: 6 x 4 mL Hộp
31 90 Access Ferritin Access Ferritin 2 x 50 XN Hộp
32 91 Access Ferritin calibrators Access Ferritin calibrators S0-S5: 6 x 4 mL Hộp
33 92 Liquimmune 1 MAS Liquimmune® 1 6 x 5 ml Hộp
34 93 Liquimmune 2 MAS Liquimmune® 2 6 x 5 ml Hộp
35 94 Liquimmune 3 MAS Liquimmune® 3 6 x 5 ml Hộp
36 95 IA PREMIUM PLUS TRI-LEVEL IA PREMIUM PLUS TRI-LEVEL 12x5ml Hộp
37 96 CRD control 1,2,3 (Tri-level Cardiac Control) CRD Control 1,2,3 (Tri-Level Cardiac Control) 3x2ml Hộp
38 97 1000 cái/ túi Túi
39 98 10L Thùng
40 99 Sample cup 0.5ml Sample cup 0.5ml 1000 cái/túi Túi
41 100 Citranox Citranox 1 gallon Bình
42 101 CONTRAD 70 CONTRAD 70 1 L Bình
43 102 Substrate Access Substrate 4x130mL Hộp
44 103 MAS CardioImmune XL MAS CardioImmune XL 1,2,3 2 x 3 x 3 mL Hộp
45 104 Access AMH Access AMH 2x50test Hộp

DxI
Access AccuTnI+3 DxI
Access AccuTnI+3 Calibrators 

Unicel DxI
Reaction Vessels

Unicel DxI
Reaction VesselsUnicel DxI

Wash Buffer II
Unicel DxI
Wash Buffer II



4

 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
46 105 Access AMH Calibrators Access AMH Calibrators 6x2mL Hộp
47 106 Access AMH QC Access AMH QC 3x2x2mL Hộp
48 107 Access BR Monitor Access BR Monitor 2x50test Hộp
49 108 Access BR Monitor Calibrators Access BR Monitor Calibrators 6x1.5mL Hộp
50 109 Access CEA Access CEA 2x50test Hộp
51 110 Access CEA Calibrators Access CEA Calibrators 6x2.5mL Hộp
52 111 Access GI Monitor Access GI Monitor 2x50test Hộp
53 112 Access GI Monitor Calibrators Access GI Monitor Calibrators 6x2.5mL Hộp
54 113 Access Hybritech PSA Access Hybritech PSA 2x50test Hộp
55 114 Access Hybritech PSA Calibrators Access Hybritech PSA Calibrators 6x2.5mL Hộp
56 115 Access OV Monitor Access OV Monitor 2x50test Hộp
57 116 Access OV Monitor Calibrators Access OV Monitor Calibrators 6x2.5mL Hộp
58 117 Access Cortisol Access Cortisol 2 x 50 tests Hộp
59 118 Access Cortisol Calibrators Access Cortisol Calibrators S0-S5: 6 x 4 ml Hộp
60 119 α-Amylase α-Amylase Hộp/4x40 ml Hộp
61 120 Triglyceride Triglyceride Hộp
62 121 Albumin Albumin Hộp/4x29 ml Hộp
63 122 ALT ALT Hộp/4x50 ml +4x25 ml Hộp
64 123 AST AST Hộp/4x25 ml +4x25 ml Hộp
65 124 Direct Bilirubin Direct Bilirubin Hộp/4x20 ml +4x20 ml Hộp
66 125 Total Bilirubin Total Bilirubin Hộp/4x40 ml +4x40 ml Hộp
67 126 Cholesterol Cholesterol Hộp/4x45 ml Hộp
68 127 Glucose Glucose Hộp/4x53 ml +4x27 ml Hộp
69 128 LDH LDH Hộp/4x40 ml+4x20 ml Hộp
70 129 Total Protein Total Protein Hộp/4x48 ml +4x48 ml Hộp
71 130 Creatinine Creatinine Hộp/4x51 ml +4x51 ml Hộp
72 131 Urea/Urea nitrogen Urea/Urea nitrogen Hộp/4x53 ml +4x53 ml Hộp
73 132 Calcium Arsenazo Calcium Arsenazo Hộp/4x29 ml Hộp
74 133 LDL-Cholesterol LDL-Cholesterol 4x51.3 ml +4x17.1 ml Hộp
75 134 Uric Acid Uric Acid Hộp/4x42.3 ml+4x17.7 mlHộp
76 135 HDL-Cholesterol HDL-Cholesterol Hộp/4x51.3 ml +4x17.1 mlHộp
77 136 CK-MB CK-MB Hộp/2x22 ml+2x4 ml+2x6 mlHộp

Hộp/ 4x50ml+
4x12.5ml
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
78 137 Urinary/CSF Protein Urinary/CSF Protein Hộp/4x19 ml+1x3 ml Hộp
79 138 CRP Latex CRP Latex 4x30 ml + 4x30 ml Hộp
80 139 System Calibrator System Calibrator Lọ/ 5 ml Lọ
81 140 HDL-Cholesterol Calibrator HDL-Cholesterol Calibrator  1x3 ml Lọ
82 141 HDL/LDL-Cholesterol control serum HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM 1x5 ml Lọ
83 142 LDL-Cholesterol Calibrator LDL-Cholesterol Calibrator  1x1 ml Lọ
84 143 CK-MB Calibrator CK-MB Calibrator  1x1 ml Lọ
85 144 CK-MB Control Serum Level 1 CK-MB Control Serum Level 1  2 ml Lọ
86 145 CK-MB Control Serum Level 2 CK-MB Control Serum Level 2  2 ml Lọ
87 146 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set 5x1x2 ml Hộp
88 147 Control Serum 1 Control Serum 1  5 ml Lọ
89 148 Control Serum 2 Control Serum 2  5 ml Lọ
90 149 Wash Solution Wash Solution Bình/ 5 Lít Bình
91 150 ISE Buffer ISE Buffer  2000 ml  Bình
92 151 ISE Mid Standard ISE Mid Standard  2000 ml Bình
93 152 ISE Reference ISE Reference  1000 ml  Bình
94 153 ISE High Serum Standard ISE High Serum Standard  100 ml Bình
95 154 ISE Low Serum Standard ISE Low Serum Standard  100 ml Bình
96 155 Cleaning Solution Cleaning Solution  450 ml Bình
97 156 GGT GGT 4x40 ml +4x40 ml Hộp
98 157 Urine/CSF Albumin Urine/CSF Albumin 4x32.6 ml+4x4.4 ml Hộp
99 158 Urine/CSF Albumin Calibrator Urine/CSF Albumin Calibrator  5x1x2 ml Hộp
100 159 Lactate Lactate  1x10 mlR1+1xR1LYO Cặp
101 160 Magnesium Magnesium Hộp/4x40 ml Hộp
102 161 Iron Iron Hộp/4x15 ml +4x15 ml Hộp
103 162 Critical Care (Cleaning Agent), Hộp 80ml (Clean B) Critical care/HemosIL Cleaning Agent 1 x 80 mL Hộp
104 163 Rinse Solution HemosIL Rinse Solution 1 x 4000 mL Bình
105 164 ACL TOP Cuvette ACL TOP Cuvette 2400 cuvettes (600 strips x 4 cuvettes/strip)Hộp
106 165 Cup Sample 2 mL  1000/PK Sample cup 2ml 1000 cái/túi Túi
107 166 RecombiPlasTin 2G HemosIL RecombiPlasTin 2G 5 x 20 mL+5 x 20 mL Hộp
108 167 SynthASil HemosIL SynthASil 5 x10 mL+5 x10 mL  hộp 
109 168 Thrombin Time, 4x2 mL+1 x9 mL HemosIL Thrombin Time 4 x 2 ml + 1 x 9 ml Hộp
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
110 169 Fibrinogen-C HemosIL Fibrinogen C 10 x2 mL Hộp
111 170 D-Dimer 500 HemosIL D-Dimer HS 500 3x4 mL+ 3x6 mL +2x1 mLHộp
112 171 D-Dimer controls (Low & High) HemosIL D-Dimer HS 500 control 5x1 mL+5x1 mL Hộp
113 172 Calibration Plasma, 10 x 1 mL HemosIL Calibration Plasma 10 x 1 mL Hộp
114 173 Normal Control Assayed, 10 x 1 mL HemosIL Normal Control Assayed 10 x 1 mL Hộp
115 174 Low Abnormal Control Assayed, 10 x 1 mL HemosIL Low Abnormal Control Assayed 10 x 1 mL Hộp
116 175 High Abnormal Control Assayed, 10 x 1 mL HemosIL High Abnormal Control Assayed 10 x 1 mL Hộp
117 176 Factor diluent, Hộp/ 1x100ml HemosIL Factor Diluent 1 x 100 mL Hộp
118 177 Cleaning Solution  Hộp 500ml (Clean A) HemosIL Cleaning Solution 1 x 500 mL Hộp

10 Công ty CP TTB KT y tế TP.HCM  (MTS)
1 178 Bóng giúp thở người lớn (sử dụng nhiều lần) (gồm bónBóng giúp thở người lớn (sử dụng nhiều lần) (gồm bón  Thùng / 10 bộ  Bộ 
2 179 Bơm hút điều kinh Bơm điều kinh Karman  Hộp/cái  Cái 
3 180 Bộ súc rửa dạ dày Bộ súc rửa dạ dày Thùng/ 50 bộ Bộ
4 181 Chỉ Chromic 2/0 kim tròn Chỉ chromic catgut 3,5 (2/0) 75cm 1/2CR26  Hộp/ 30 sợi  Sợi 
5 182 Chỉ phẫu thuật Trustigut Chromic Catgut 4.0 Chromic catgut 2(4/0) 75cm 1/2 CR26 Gói 1 Tép Tép
6 183 Đai cổ cứng Đai cổ cứng Gói/ cái Cái
7 184 Dầu gel điện tim Gel điện tim 250 ml Chai ≥ 260ml Chai
8 185 Dầu gel siêu âm Gel siêu âm Megasonic Bình ≥ 5lít Bình
9 186 Giấy điện tim 6 cần dùng cho máy Nihon Kohden Giấy điện tim 110mm x 140mm x 143sh (không sọc) Cuộn
10 187 Giấy điện tim 80mm x 20m Giấy điện tim 80mm x 20m 120 cuộn/hộp Cuộn
11 188 Ống thông tiểu Nelaton các số Sonde nelaton (Latex) các số Hộp 10 Sợi Sợi
12 189 Nẹp lưng: 4 thanh nhựa PV dài 20cm, thun bản, bộ dánĐai cột sống lưng 6-7-8-9 Gói/ 1 cái Cái
13 190 Lam kính nhám Lam nhám Hộp/ 72 cái Cái
14 191 Tạp dề 8 x 120cm Tạp dề y tế 0,8 x 1,2m chưa tiệt trùng Gói 1 Cái Cái

11 Công ty TNHH Dược Phẩm Quang Dương
1 193 LIFO-SCRUB 500ML LIFO-SCRUB 500ML  Thùng/ 20 chai  Chai 
2 194 CFAS HBA1C 04528417190 CFAS HBA1C, 3X2ML  Hộp/3 x 2ml  ML 
3 195 Acid wash Solution 04880307190 ACID WASH SOLUTION 2x1.8L  Hộp/2 x 1.8 lít  Lít 
4 196 ALTL 20764957322 ALTL, 500T COBAS C/INTEGRA  Hộp/500 test  Test 
5 197 Amylase 03183742122 AMYLASE GEN.2 COBAS C,I  Hộp/300 test  Test 
6 198 Anti-HBs 05894816190 Elec Anti-HBs II, 100 tests  Hộp/100 tests  Test 
7 199 Anti HCV II Elec 06368921190 Anti-HCV G2 cobas e 100  Hộp/100 test  Hộp 

Thùng/
60 xấp
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
8 200 Anti-HAV IgM 11820591122 ANTI-HAV IGM ELEC  Hộp/100 tests  Test 
9 201 Precontrol Anti HAV IgM 11876368122 PRECTL ANTIHAV IGM ELEC  Hộp/16 x 0.67 ml  ML 
10 202 Anti-HBc IgM 11820567122 ANTI-HBC IGM ELEC  Hộp/100 tests  Hộp 
11 203 Assay Tip/ Cup 12102137001 ASSAY TIP/CUP E170  Hộp/48x2x84 tips/cups and 8 waste liners  Hộp 
12 204 ASTL 20764949322 ASTL, 500T COBAS C,/INTEGRA  Hộp/500 test  Test 
13 205 ProBNP 04842464190 PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E  Hộp/100 tests  Test 
14 206 ProBNP CS 04842472190 PROBNP CS COBAS E  Hộp/4 x1ml  ML 
15 207 CFAS Proteins U 03121305122 CFAS PROTEINS U  Hộp/5 x 1 ml  ML 
16 208 CA 125 II R RP 11776223190 CA 125 G2 Elecsys cobas e100  Hộp/100 tests  Test 
17 209 CA 125 CS  Hộp/ 4x1ml  ML 
18 210 CA 19-9 RP 11776193122 CA 19-9 RP ELEC  Hộp/100 tests  Test 
19 211 CA 19-9 11776215122 CA 19-9 CALSET  Hộp/4 x 1ml  ML 
20 212 Cartridge Cl 03246353001 CARTRIDGE CL  Hộp/ 1 cái  Cái 
21 213 Cartridge K 10825441001 CARTRIDGE K  Hộp/ 1 cái  Cái 
22 214 Cartridge Na 10825468001 CARTRIDGE NA  Hộp/ 1 cái  Cái 
23 215 CEA RP Kit 11731629322 CEA RP ELECSYS KIT  Hộp/100 tests  Test 
24 216 CEA CALSET 11731645322 CEA CALSET GEN.2  Hộp/4 x 1ml  ML 
25 217 Cfas 10759350190 CFAS 12X3ML  Hộp/12 x 3ml  ML 
26 218 Cfas CK.MB 11447394216 CFAS CK.MB 3X1ML  Hộp/3 x 1ml  ML 
27 219 Cfas Lipids 12172623122 CFAS LIPIDS 3X1ML  Hộp/3 x 1ml  ML 
28 220 CFAS PAC F 03555941190 CFAS PAC F 3X1ML  Hộp/3 x 1ml  ML 
29 221 CFAS PROTEINS 11355279216 CFAS PROTEINS  Hộp/5 x 1ml  ML 
30 222 CHOL HICO 03039773190 CHOL HICO GEN.2 400T COBAS C  Hộp/400 tests  Test 
31 223 CKMBL 04525299190 CKMBL 100TESTS COBAS INTEGRA  Hộp/100 tests  Test 
32 224 CLEAN-CELL M 04880293190 CleanCell M 2x2 L Elecsys, cobas e Hộp/2 x 2 lít Lít
33 225 Combitrol+B, L1 03321193001 COMBITROL+B, L1  Hộp/30 ống  Ống 
34 226 Combitrol+B, L2 03321207001 COMBITROL+B, L2  Hộp/30 ống  Ống 
35 227 Combitrol+B, L3 03321215001 COMBITROL+B, L3  Hộp/30 ống  Ống 
36 228 Cortisol RP 06687733190 Cortisol G2 Elec cobas e100 Hộp/ 100 tests Test
37 229 CORTISOL CALSET 06687750190 Cortisol G2 CS Elecsys Hộp/ 4 x 1 ml  ML 
38 230 CREA 04810716190 CREA G2 700T COBAS C/INTEGRA  Hộp/700 tests  Test 
39 231 Digoxin RP 11820796322 DIGOXIN RP ELEC  Hộp/100 tests  Test 

07030207190 Elecsys(R) CA 125 II CalSet II
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
40 232 Digoxin CS 11820907322 DIGOXIN CS ELEC  Hộp/4 x 1.5 ml  ML 
41 233 Ecotergent 06544410190 Ecotergent c501/c502  Hộp/12 x 59ml  ML 
42 234 FT4 RP Kit 06437281190 FT4 G2 cobas e 200T  Hộp/200 test  Test 
43 235 FT4 CS kit 06437290190 FT4 G2 CS Elecsys  Hộp/4 x 1 ml  ML 
44 236 AFP RP 04481798190 AFP RP GEN1.1ELEC  Hộp/100 tests  Test 
45 237 AFP CS 04487761190 AFP CS GEN2.1 ELEC  Hộp/4 x 1ml  ML 
46 238 PSA RP 04641655190 PSA RP GEN2.1 ELEC  Hộp/100 tests  Test 
47 239 ELECSYS PSA CALSET 04485220190 PSA CS GEN2.1 ELEC  4 x 1 ml  ML 
48 240 T3 RP Kit 11731360122 T3 RP ELECSYS KIT  Hộp/200 test  Test 
49 241 T3 CS Kit 11731548122 T3 CS ELECSYS KIT  Hộp/4 x 1ml  ML 
50 242 HS TNT Calset 05092752190 ELECSYS HS TNT CALSET  Hộp/4 x1ml  ML 
51 243 HS TNT 05092744190 ELECSYS HS TNT (200 TESTS)  Hộp/200 test  Test 
52 244 TSH RP Elecsys Kit 11731459122 TSH RP ELECSYS KIT  Hộp/200 test  Test 
53 245 TSH Calset Elec 04738551190 ELEC TSH CALSET  Hộp/4 x 1.3 ml  ML 
54 246 ETHANOL COBAS C 03183777190 ETOH 100T COBASC, INTE  Hộp/100 tests  Hộp 
55 247 FERITIN 03737551190 FERRI RP GEN2 ELEC  100 tests  Test 
56 248 FERITIN CALSET 03737586190 FERRITIN CALSET  Hộp/4 x 1ml  ML 
57 249 GGT 03002721122 GGT G2-400T COBAS C/INTEGRA  Hộp/400 tests  Test 
58 250 Gluc HK 04404483190 GLUC HK G3. 800T COBAS C  Hộp/800 test  Test 
59 251 Đèn Halogen 04813707001 HALOGEN LAMP  Hộp/1 cái  Cái 
60 252 HBA1C HAEMOLYZING 04528182190 HBA1C HAEMOLYZING COBAS C  Hộp/50 ml  ML 
61 253 HbA1c TQ 05336163190 HbA1c TQ Gen.3 150T cobas  Hộp/150 test  Test 
62 254 HBsAg 04687787190 HBSAG 2 ELEC  Hộp/100 tests  Test 
63 255 HCG+Beta II CS 03302652190 HCG+BETA II CS ELEC  Hộp/4 x 1ml  ML 
64 256 HCG+Beta II RP 03271749190 HCG+BETA II RP ELEC  Hộp/100 tests  Test 
65 257 HDL-C 04399803190 HDL-C G3, 200 COBASC/INTEGR  Hộp/200 test  Test 
66 258 ISE CLEANING SOL. 11298500316 ISE CLEANING SOL.  Hộp/5 x 100 ml  ML 
67 259 Ise diluent 04522630190 ISE DILUENT G2, COBAS C/HIT  Hộp/5 x 300ml  ML 
68 260 ISE INT.Stand 04522320190 ISE INT.STAND G2 COBAS C/HIT  Hộp/ 5 x 600 mL  ML 
69 261 ISE Referelectrolyte 11360981216 ISE REFERELECTROLYTE 5X300ML  Hộp/5 x 300ml  ML 
70 262 ISE Standard high 11183982216 ISE STANDARD HIGH10X3ML  Hộp/10 x 3mL  ML 
71 263 ISE Standard low 11183974216 ISE STANDARD LOW 10X3ML  Hộp/10 x 3mL  ML 
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
72 264 LDL-C 07005717190 LDL-C G.3, 200T, cobas c,Int  Hộp/200 test  Test 
73 265 NaCl 9% Dil 04489357190 NACL 9% DIL, COBAS C  Hộp/50 ml  ML 
74 266 NaOH-D 04489241190 NAOH-D, COBAS C  Hộp/50 ml  ML 
75 267 NaOH-D/Basic Wash 04880285190 NAOH-D/BASIC WASH 2x1,8L  Hộp/2 x 1.8 lít  Hộp 
76 268 NH3/ETH/CO2 Calibrator 20751995190 NH3/ETH/CO2 CALIBRATOR  Hộp/2 x 4ml  ML 
77 269 PCT BRAHMS 05056888200 PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E  Hộp/100 tests  Test 
78 270 Precicontrol Troponin Elec 05095107190 ELEC PRECICONTROL TROPONIN  Hộp/4 x 2ml  ML 
79 271 Precicontrol Anti HCV CE 03290379190 PRECICONTROL ANTI HCV CE  Hộp/16 x 1.3 ml  ML 
80 272 Precicontrol Cardiac G.4 04917049190 PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE  Hộp/4 x 2 ml  ML 
81 273 Precicontrol CC Multi 1 05947626190 PreciCtrl CC Multi 1, 4x5 ml  Hộp/4 x 5mL  ML 
82 274 Precicontrol CC Multi 2 05947774190 PreciCtrl CC Multi 2, 4x5 ml  Hộp/4 x 5ml  ML 
83 275 PreciControl HBA1c Norm 05479207190 PreciControlHBA1c Norm,4x1ml  Hộp/4 x 1ml  ML 
84 276 PreciControl HBA1c Path 05912504190 PreciControlHBA1c Path,4x1ml  Hộp/4 x 1ml  ML 
85 277 Precicontrol Universal Elec 11731416190 PRECICTRL UNIVERSAL ELEC  Hộp/4 x 3ml  ML 
86 278 PRECICOTROL TUMOR MARKER ELEC 11776452122 PRECICTR TUMOR MARKER ELEC  Hộp/4 x 3ml  ML 
87 279 Precicontrol Anti-HBs 11876317122 PRECICTL ANTI-HBS ELEC  Hộp/16 x 1.3 ml  ML 
88 280 Precicontrol HBsAg 04687876190 PRECICTRL HBSAG 2 ELEC  Hộp/16 x 1.3 ml  ML 
89 281 Precipath Protein PPP 11333127122 PRECIPATH PROTEIN PPP 3X1ML  Hộp/ 3 x 1 ml  ML 
90 282 Preclean M 03004899190 PRECLEAN M  Hộp/5 x 600 ml  ML 
91 283 Probe wash M elecsys 03005712190 PROBE WASH M ELECSYS  Hộp/12 x 70 ml  ML 
92 284 Procell M 04880340190 PROCELL M 2*2 L ELEC  Hộp/2 x 2 lít  Lít 
93 285 Reference Electrode 03149501001 REFERENCE ELECTRODE  Hộp/1 pcs  Cái 
94 286 S1 Rinse Solution 03260917184 S1 RINSE SOLUTION  2x1850 ml/hộp  ML 
95 287 S2 Fluid Pack 03260925184 S2 FLUID PACK  1950ml/ hộp  ML 
96 288 Sample Cleaner 1 04708725190 Sample Cleaner 1, cobas c  Hộp/12 x 59 ml  ML 
97 289 Sample Cleaner 2 05958024190 Sample Cleaner 2, cobas 6000  Hộp/12 x 68 ml  ML 
98 290 SMS 04489225190 SMS, COBAS C  Hộp/50 ml  ML 
99 291 TPUC 03333825190 TPUC 150T COBAS C, INT  Hộp/150 tests  Test 
100 292 TRIGL 20767107322 TRIGL 250T COBAS C/INTEGRA  Hộp/250 test  Test 
101 293 UA G2 03183807190 UA G2 400T COBAS C/INTEGRA  Hộp/400 tests  Test 
102 294 Universal Diluent Elec 11732277122 UNIVERSAL DILUENT ELEC  Hộp/2 x 16ml  ML 
103 295 UREAL 04460715190 UREAL 500T COBAS C/INTEGRA  Hộp/500 test  Test 



10

 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
104 296 Free βhCG Calset 04854080200 FREE BhCG CALSET    Hộp/4 x 1 ml  Hộp 
105 297 Control Path cho xét nghiệm protein Urine 03121291122 PRECIPATH PROTEINS URIN     4 x 3mL  Hộp 
106 298 Control normal cho xét nghiệm Protein urine 03121313122 PRECINORM PROTEINS U      5 x 3mL  Hộp 
107 299 Precicontrol Anti-HAV 04855043190 PRECICTRL ANTI-HAV Hộp/4 x 4 ml  ML 
108 300 Precontrol Rubella IgG 04618807190 PRECTL RUBELLA IGG ELEC Hộp/16 x 1ml  ML 
109 301 NH3/ETH/CO2 CONTROL A 20753009190 NH3/ETH/CO2 Control A 5 x 4 ml Hộp
110 302 NH3/ETH/CO2 CONTROL N 20752401190 NH3/ETH/CO2 Control N 5 x 4 ml Hộp
111 303 FT3 II RP Kit 06437206190 FT3 G3 cobas e 200T Hộp/200 test test
112 304 FT3 II CS Kit 06437222190 FT3 G3 CS Elecsys Hộp/4 x 1 ml ml

12  Công ty CP TM và Dược Phẩm Tân Thành 
1 305 Găng chăm sóc bệnh nhân Găng chăm sóc bệnh nhân  Hộp/ 50 đôi  Đôi 
2 306 Kim chọc dò và gây tê tủy sống Kim chọc dò và gây tê tủy sống  Hộp/ 50 cái  Cái 

13  Công ty TNHH TTBYT Trần Danh 
1 307 Nội kiểm Nước tiểu trung gian, âm tính Urinalysis Control Level 1 (Urnal Control 1) 12lọ x 12 ml/Hộp  Hộp 
2 308 Nội kiểm Nước tiểu trung gian, âm tính Urinalysis Control Level 2 (Urnal Control 2) 12lọ x 12 ml/Hộp  Hộp 
3 309 Ngoại kiểm tra sinh hóa Hộp/6 x 5 ml Hộp
4 310 Ngoại kiểm Miễn dịch  Hộp/6 x 5 ml Hộp
5 311 Ngoại kiểm tra huyết học Hộp/3 x 2 ml Hộp
6 312 Ngoại kiểm tra Nước tiểu Hộp/3 x 12 ml Hộp
7 313 Ngoại kiểm tra Đông máu Hộp/6 x 1 ml Hộp
8 314 Ngoại kiểm Tim mạch Hộp/6 x 3 ml Hộp
9 315 Hóa chất nội kiểm HBA1C HbA1c Control  Level 1 & Level 2 (HbA1c Control 1, Hộp/4 x 0.5ml ml
10 316 Ngoại kiểm khí máu Hộp/6 x 1.8 ml ml
11 317 Ngoại kiểm HbA1c RIQAS Glycated Haemoglobin (HbA1c) (CTNK HbA1Hộp/6 x 0.5 ml ml

14  Công ty TNHH TM và DV Quốc tế Vavi 
1 318 Kim điện cơ Kim điện cơ  25 cây/ hộp Cây
2 319 Bộ điện cực đo điện cơ dẫn truyền vận động (dạng bôi Bộ điện cực đo điện cơ dẫn truyền vận động (dạng bôi  12 miếng/ bịch  Bịch 
3 320 Paste dẫn truyền điện cực AC CREAM, đo điện cơ, điệPaste dẫn truyền điện cực AC CREAM, đo điện cơ, điệ  Hộp/ 01 lọ  Hộp 
4 321 Cáp nối kim điện cơ đồng tâm dài 1m Cáp nối kim điện cơ đồng tâm, dài 1m  Gói/ 1 sợi  Sợi 
5 322 Miếng điện cực đất Miếng điện cực đất  25 miếng/ hộp  Hộp 
6 323 Điện cực kim điện cơ 20MM, 30MM, 50MM Điện cực kim điện cơ 20MM, 30MM, 50MM  Hộp/ 25 cây  Hộp 

15  Công ty TNHH kinh doanh TTB Y nha khoa Việt Tiên 

RIQAS Monthly  General Clinical Chemistry
(CTNK Sinh Hóa)RIQAS Monthly Immunoassay
(CTNK Miễn Dịch)RIQAS Monthly Haematology
(CTNK Huyết Học)RIQAS Urinalysis
(CTNK Niệu)RIQAS Coagulation 
(CTNK Đông Máu)RIQAS Liquid Cardiac
(CTNK Tim Mạch)

RIQAS Blood Gas  
(CTNK Khí Máu) 
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
1 324 Citrol 1E 291070  Citrol 1E (10 x 1 ml) Hộp/ 10 x 1 ml                 Hộp
2 325 Citrol 2E 291071  Citrol 2E (10 x 1 ml)  Hộp/ 10 x 1 ml                 Hộp
3 326 Actin FSL B42191 Actin FSL (10 X 2ML) Hộp/ 10 x 2ml                  ml
4 327 CA Clean I 96406313 CA Clean I (GSA-500A) 50ml Hộp/ 50 ml                     ml
5 328 CA Clean II 96406119 CA Clean II 500ml Hộp/ 500 ml                     ml
6 329 Ca Chloride ORHO37 Calcium Chloride (0.025mol/L) Hộp/ 10 x 15ml                 ml
7 330 Cuvette 06414810 Cuvette (SUC-400A) 3000 cái Hộp/ 3000 cái Cái
8 331 Dade Thrombin B423325 Thrombin (100NIH U/ML) 10 X 1ML Hộp/ 10 x 1 ml                 ml
9 332 Owren Buffer B423425 Owren's Veronal Buffer 10x15ml Hộp/ 10 x 15ml                 ml
10 333 PT - Fibrinogen B421240 Innovin 10x4ml Hộp/ 10 x 4 ml                 ml
11 334 Innovance D-Dimer Kit OPBP03 Innovance D-Dimer Kit ml
12 335 Inovance D-Dimer Controls (2 Level) OPDY03 Inovance D-Dimer Controls (2 level) Hộp/ 5x1ml+ 5x1ml ml
13 336 Cellclean auto ( CCA - 500A) CF579595 Cellclean Auto (CCA-500A) 20x4ml Hộp/ 20 x 4ml                  ml
14 337 Cellpack DCL ZPPCT661628 Cellpack DCL 20L Thùng/ 20Lít Lít
15 338 Cellpack DFL BT965910 Cellpack DFL 1.5L x 2 Hộp/ 2 x 1,5l  Lít
16 339 Lysercell WNR ZPPBL121531 Lysercell WNR-210A 5L x 1 Hộp/ 1x5L  Lít
17 340 Lysercell WDF ZPPAL337564 Lysercell WDF-210A 5L x 1 Hộp/ 1x5L  Lít
18 341 Fluorocell WNR CP066715 Fluorocell WNR 82ml x 2 Hộp/ 2 x 82ml   ml
19 342 Fluorocell WDF CV377552 Fluorocell WDF 42ml x 2 Hộp/ 2 x 42ml           ml
20 343 Sulfolyser BJ350971 Sulfolyser 1.5L x 2 Hộp/ 2 x 1,5l  Lít
21 344 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 1 BV661822 XN Check L1 3mlx1 Lọ/ 3ml x 1  ml
22 345 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 2 AK060533 XN Check L2 3mlx1 Lọ/ 3ml x 1  ml
23 346 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 3 BR875289 XN Check L3 3mlx1 Lọ/ 3ml x 1  ml
24 347 CELLCLEAN 83401621 CELLCLEAN 50ml Hộp 50ml  ml 
25 348 UF-CELLSHEAT BY074501 UF-CELLSHEATH (UCS-900A) 20L  Thùng 20L  Lít
26 349 UF-CELLPACK CR CB505392 UF-CELLPACK CR (UPR-300A) 2.1L x 2  Hộp 2.1L x 2 Lít
27 350 UF-CELLPACK SF CE604532 UF-CELLPACK SF (UPF-300A)  2.1L x 2  Hộp 2.1L x 2 Lít
28 351 UF-FLUOROCELL CR AG792864 UF-FLUOROCELL CR (UFR-800A) 29ml  Hộp 29mL x 2  ml 
29 352 UF-FLUOROCELL SF CE919553 UF-FLUOROCELL SF (UFF-800A)  29ml  Hộp 29mL x 2  ml 
30 353 Hóa chất nội kiểm máy cặn lắng nước tiểu (2 mức) BE740265 UF-CONTROL (UCK-900A) ( 2 mức)  ml 
31 354 Hóa chất hiệu chuẩn máy cặn lắng nước tiểu CN383000 UF-CALIBRATOR (UCA-100A)  Hộp 30mL x 2  ml 
32 355 SG CALIBRATOR (3 levels) CK920648 SG CALIBRATOR (3 levels)  ml 

3x5ml+
3x2.6ml +
3x5ml+

UF-CONTROL-H: 30mL
UF-CONTROL-L: 30mL

Hộp/ L: 10mL x 5
M: 10mL x 5
H: 10mL x 5
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
33 356 UC-CONTROL (2 levels) AU448468 UC-CONTROL (2 levels) CONTROL-H: 10mL x 3 CONTROL-L: 10mL x 3  ml 
34 357 Que thử nước tiểu 9 thông số AX119225 MEDITAPE UC-9A  Hộp 100 x 10  Que 

16  Công ty CP TBYT Vimec 
1 358 Đĩa kháng sinh Amikacin 30µg Amikacin 30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
2 359 Đĩa kháng sinh Amoxicilin + acid clavulanic Amoxicilin + acid clavulanic 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
3 360 Đĩa kháng sinh Amphotericin B Amphotericin B 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
4 361 Đĩa kháng sinh Ampicillin 10µg Ampicillin 10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
5 362 Đĩa kháng sinh Cefepime  30µg Cefepime 30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
6 363 Đĩa kháng sinh Cefoperazon 75µg Cefoperazon 75µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
7 364 Đĩa kháng sinh Cefotaxime  30µg Cefotaxime  30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
8 365 Đĩa kháng sinh Ceftazidime 30µg Ceftazidime 30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
9 366 Đĩa kháng sinh Ceftazidime 30µg+ acid clavulanic 30 Ceftazidime 30µg+ acid clavulanic 30µg/10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
10 367 Đĩa kháng sinh Ceftriaxone  30 µg Ceftriaxone  30 µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
11 368 Đĩa kháng sinh Ciprofloxacine  5µg Ciprofloxacine  5µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
12 369 Đĩa kháng sinh Clindamycin 2µg Clindamycin 2µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
13 370 Đĩa kháng sinh Colistin 10µg Colistin 10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
14 371 Đĩa kháng sinh Erythromycin  15µg Erythromycin  15µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
15 372 Đĩa kháng sinh Gentamicin 120mcg Gentamicin 120mcg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
16 373 Đĩa kháng sinh Imipenem  10µg Imipenem  10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
17 374 Đĩa kháng sinh Levofloxacine Levofloxacine 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
18 375 Đĩa kháng sinh Linezolid 30µg Linezolid 30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
19 376 Đĩa kháng sinh Meropenem 10µg Meropenem 10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
20 377 Đĩa kháng sinh Novobiocin  5 µg Novobiocin  5 µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
21 378 Đĩa kháng sinh Ofloxacin  5µg Ofloxacin  5µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
22 379 Đĩa kháng sinh Oxacillin 1µg Oxacillin 1µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
23 380 Đĩa kháng sinh Piperacilline + tazobactam 100µg/10µ Piperacilline + tazobactam 100µg/10µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
24 381 Đĩa kháng sinh Trimethoprim / Sulfamethoxazol Cotr Trimethoprim / Sulfamethoxazol Cotrimoxazole 1.25/2 250 đĩa / Hộp  Đĩa 
25 382 Đĩa kháng sinh Vancomycin  30µg Vancomycin  30µg 250 đĩa / Hộp  Đĩa 

 Tổng số khoản: 359 Khoản 

 Tổng số tiền: 57.922.023.587 đồng 
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 Số lô  STT  STT theo HSYC  Tên hàng hóa mời thầu  Tên thương mại (tên riêng dự thầu)  Quy cách  Đơn vị tính 
 (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bảy đồng) 
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 PHỤ LỤC  
 Dự toán: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tiêu hao bổ sung năm 2018 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. 

 Gói thầu: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tiêu hao bổ sung năm 2018 
 (Đính kèm Quyết định số: 722/QĐ-BVKV ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Bệnh viện ĐKKV Củ Chi) 

 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
1,485,000,000

Fresenius Medical CareĐức/Pháp 495,000 3,000 1,485,000,000
8,100,000,000

 Fujifilm  Nhật Bản 27,000 300,000 8,100,000,000
754,850,000

 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 5,000,000 25 125,000,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 2,100,000 25 52,500,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 1,400,000 25 35,000,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 850,000 25 21,250,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 2,400,000 25 60,000,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 320,000 25 8,000,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 1,500,000 25 37,500,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 2,300,000 25 57,500,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 120,000 380 45,600,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 800,000 380 304,000,000
 Jiangsu JinLu  Trung Quốc 170,000 50 8,500,000

163,800,000
 Việt Nam               109,200 1,500 163,800,000

547,016,000
 3M  Thái Lan 408 27,000 11,016,000
 3M  Mỹ 75,000 450 33,750,000

 Vigilenz  Malaysia 20,500 7,500 153,750,000
 Vigilenz  Malaysia 20,500 15,000 307,500,000
 B.Braun  Pháp 41,000 1,000 41,000,000

277,200,000
 Dongbang  Trung Quốc 504 500,000 252,000,000
 Dongbang  Trung Quốc 504 50,000 25,200,000

Hoàng 
Bảo

 Nguyên
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
187,488,000

 Alere Medical  Nhật Bản 46,872 4,000 187,488,000
1,694,470,744

Erba Cộng Hòa Séc 11,340,000 46 521,640,000
Tosoh Nhật 35,035,000 3 105,105,000
Tosoh Nhật 6,699,000 3 20,097,000
Tosoh Nhật 4,960,998 46 228,205,908
Tosoh Nhật 4,960,998 58 287,737,884
Tosoh Nhật 4,960,998 22 109,141,956
Tosoh Nhật 4,960,998 22 109,141,956

Siemens Mỹ 89,229 320 28,553,280
Siemens Mỹ 89,229 320 28,553,280
Siemens Mỹ 89,229 320 28,553,280
Siemens Mỹ 2,058 30,000 61,740,000
Siemens Mỹ 242 100,000 24,200,000
Siemens Mỹ 620 10,000 6,200,000
Medica Mỹ 1,528,065 30 45,841,950
Medica Mỹ 2,991,975 30 89,759,250

21,863,744,400
Tây Ban Nha 47,996 7,000 335,972,000
Tây Ban Nha 58,208 2,500 145,520,000
Tây Ban Nha 1,567,000 47 73,649,000
Tây Ban Nha 107,632 1,000 107,632,000
Tây Ban Nha 63,000 350 22,050,000

Mỹ 5,088,300 48 244,238,400
Mỹ 2,410,800 24 57,859,200
Mỹ 4,532,850 72 326,365,200
Mỹ 2,410,800 24 57,859,200
Mỹ 18,032,700 72 1,298,354,400
Mỹ 11,634,000 24 279,216,000
Mỹ 4,502,400 72 324,172,800
Mỹ 6,659,100 24 159,818,400

Grifols
Grifols
Grifols
Grifols
Grifols

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
Anh 2,841,300 24 68,191,200
Anh 2,841,300 24 68,191,200
Anh 2,841,300 24 68,191,200
Mỹ 7,898,000 20 157,960,000
Mỹ 1,982,000 3 5,946,000
Mỹ 3,543,750 72 255,150,000

Pháp 3,368,400 24 80,841,600
Mỹ 3,543,750 72 255,150,000
Mỹ 2,410,800 24 57,859,200

Immunotech Mỹ 7,087,500 36 255,150,000
Immunotech Mỹ 1,918,350 24 46,040,400

Pháp 12,891,000 12 154,692,000
Pháp 12,808,000 4 51,232,000
Pháp 9,789,000 2 19,578,000
Pháp 4,759,650 48 228,463,200
Pháp 4,353,300 24 104,479,200
Pháp 6,996,150 24 167,907,600
Mỹ 3,402,000 140 476,280,000
Mỹ 2,394,000 4 9,576,000

Microgenics Corporation Mỹ 5,545,050 24 133,081,200
Microgenics Corporation Mỹ 5,545,050 24 133,081,200
Microgenics Corporation Mỹ 5,545,050 24 133,081,200

Anh 9,129,750 24 219,114,000
Anh 1,570,800 24 37,699,200
Mỹ 2,072,000 55 113,960,000

Trung Quốc 1,499,000 90 134,910,000
Globe Scientific Ý 2,293,500 4 9,174,000

Mỹ 5,826,450 4 23,305,800
Mỹ 3,418,800 4 13,675,200
Mỹ 11,190,900 98 1,096,708,200

Microgenics Corporation Mỹ 5,874,750 24 140,994,000
Immunotech Ailen 40,419,750 24 970,074,000

Randox
Randox
Randox

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Randox
Randox

Beckman Coulter
Beckman Coulter

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
Immunotech Pháp 7,928,550 24 190,285,200
Immunotech Pháp 7,928,550 24 190,285,200

Beckman Coulter Mỹ 11,044,950 48 530,157,600
Beckman Coulter Mỹ 5,052,600 24 121,262,400
Beckman Coulter Pháp 7,701,750 48 369,684,000
Beckman Coulter Pháp 3,627,750 24 87,066,000
Beckman Coulter Mỹ 11,044,950 48 530,157,600
Beckman Coulter Mỹ 7,229,250 24 173,502,000
Beckman Coulter Mỹ 8,012,550 48 384,602,400
Beckman Coulter Mỹ 2,176,650 24 52,239,600
Beckman Coulter Mỹ 11,044,950 48 530,157,600
Beckman Coulter Mỹ 3,860,850 24 92,660,400

Mỹ 4,053,000                     12 48,636,000
Mỹ 3,129,000                       4 12,516,000

Beckman Coulter Ailen 8,550,000 7 59,850,000
Beckman Coulter Ailen 10,101,000 20 202,020,000
Beckman Coulter Ailen 5,579,000 6 33,474,000
Beckman Coulter Ailen 8,799,000 40 351,960,000
Beckman Coulter Ailen 8,799,000 40 351,960,000
Beckman Coulter Ailen 8,690,000 6 52,140,000
Beckman Coulter Ailen 17,490,000 6 104,940,000
Beckman Coulter Ailen 12,684,000 20 253,680,000
Beckman Coulter Ailen 10,983,000 60 658,980,000
Beckman Coulter Ailen 6,772,000 7 47,404,000
Beckman Coulter Ailen 9,720,000 6 58,320,000
Beckman Coulter Ailen 8,463,000 40 338,520,000
Beckman Coulter Ailen 9,597,000 40 383,880,000
Beckman Coulter Ailen 11,563,000 7 80,941,000

Nhật 36,717,000 14 514,038,000
Beckman Coulter Ailen 6,384,000 10 63,840,000

Nhật 15,414,000 25 385,350,000
Beckman Coulter Ailen 9,072,000 10 90,720,000

Beckman Coulter
Beckman Coulter

Beckman Coulter

Beckman Coulter
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
Beckman Coulter Ailen 5,754,000 5 28,770,000

Nhật 27,279,000 10 272,790,000
Mỹ 504,000 20 10,080,000

Nhật 1,816,000 7 12,712,000
Beckman Coulter Na Uy 531,000                     72 38,232,000

Nhật 2,659,000 12 31,908,000
Mỹ 507,000 16 8,112,000
Mỹ 280,000 14 3,920,000
Mỹ 280,000 16 4,480,000

Nhật 9,500,000 2 19,000,000
Mỹ 550,000 90 49,500,000
Mỹ 550,000 90 49,500,000

Beckman Coulter Ailen 4,977,000 75 373,275,000
Beckman Coulter Ailen 4,671,000 60 280,260,000
Beckman Coulter Ailen 5,737,000 80 458,960,000
Beckman Coulter Ailen 5,405,000 17 91,885,000
Beckman Coulter Ailen 1,193,000 8 9,544,000
Beckman Coulter Ailen 1,193,000 8 9,544,000
Beckman Coulter Ailen 3,411,000 20 68,220,000
Beckman Coulter Ailen 5,418,000 20 108,360,000

Mỹ 11,957,000                       8 95,656,000
Mỹ 15,202,000 3 45,606,000
Ý 1,655,000 161 266,455,000

Beckman Coulter Ailen 2,688,000 20 53,760,000
Beckman Coulter Ailen 5,355,000 15 80,325,000

IL Mỹ 1,106,000 12 13,272,000
IL Mỹ 3,025,000 140 423,500,000

Tây Ban Nha 9,958,000 38 378,404,000
Globe Scientific Inc. Ý, Mỹ 1,995,000 3 5,985,000

IL Mỹ 9,766,000 25 244,150,000
IL Mỹ 5,182,000 86 445,652,000
IL Mỹ 2,478,000                     85 210,630,000

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

IL
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
IL Mỹ 11,327,000 60 679,620,000

Tây Ban Nha 21,045,000 6 126,270,000
Tây Ban Nha 4,641,000 6 27,846,000

IL Mỹ 3,489,000 5 17,445,000
IL Mỹ 3,074,000 20 61,480,000
IL Mỹ 3,378,000 20 67,560,000
IL Mỹ 3,212,000 20 64,240,000
IL Mỹ 1,190,000 40 47,600,000
IL Mỹ 3,099,000 36 111,564,000

                  416,260,500 
Enterprise Đài Loan 178,500 200 35,700,000

 Nam Phụng  Việt Nam 46,725 300 14,017,500
Greetmed Trung Quốc 53,550 300 16,065,000
 Mebiphar Viê êt Nam 18,480 2,500 46,200,000
 Mebiphar  Việt Nam 18,270 1,400 25,578,000
Kim Ngọc Viê êt Nam 79,800 800 63,840,000

 Gima  Thổ Nhĩ Kỳ 23,650 120 2,838,000
 H & X  Việt Nam 113,300 190 21,527,000

Telepaper Mã Lai 24,640 2,500 61,600,000
Telepaper Mã Lai 20,900 800 16,720,000
 Greetmed  Trung Quốc 5,880 10,000 58,800,000
 Kim Ngọc  Việt Nam 54,600 500 27,300,000
 Salbrand  Trung Quốc 275 49,000 13,475,000
 Tương lai  Việt Nam 3,150 4,000 12,600,000

14,345,302,534
 B.Braun  Thụy Sĩ 121,900 3,000 365,700,000
 Roche  Đức 762,237 54 41,160,798
 Roche  Đức 973,408 25 24,335,200
 Roche  Đức 2,713 23,300 63,212,900
 Roche  Đức 6,352 6,000 38,112,000
 Roche  Đức 25,641 12,000 307,692,000
 Roche  Đức 7,226,100 150 1,083,915,000

IL
IL
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
 Roche  Đức 73,427 1,200 88,112,400
 Roche  Đức 206,571 50 10,328,550
 Roche  Đức 5,827,500 5 29,137,500
 Roche  Thụy Sĩ 6,444,438 50 322,221,900
 Roche  Đức 2,713 27,000 73,251,000
 Roche  Đức 243,600 15,000 3,654,000,000
 Roche  Đức 315,000 24 7,560,000
 Roche  Đức 390,909 6 2,345,454
 Roche  Đức 73,426 2,000 146,852,000
 Roche  Đức 349,650 40 13,986,000
 Roche  Đức 73,427 2,000 146,854,000
 Roche  Đức 349,650 44 15,384,600
 Roche  Nhật 7,335,768 2 14,671,536
 Roche  Nhật 7,415,133 2 14,830,266
 Roche  Nhật 7,753,350 2 15,506,700
 Roche  Đức 41,958 3,500 146,853,000
 Roche  Đức 291,375 35 10,198,125
 Roche  Đức 42,347 370 15,668,390
 Roche  Đức 254,079 15 3,811,185
 Roche  Đức 387,335 26 10,070,710
 Roche  Đức 847,707 20 16,954,140
 Roche  Đức 261,072 30 7,832,160
 Roche  Đức 1,748 12,500 21,850,000
 Roche  Đức 30,489 10,000 304,890,000
 Roche  Đức 475,580 800 380,464,000
 Roche  Mỹ 95,200 180 17,136,000
 Roche  Mỹ 95,200 180 17,136,000
 Roche  Mỹ 95,200 180 17,136,000
 Roche  Đức 37,762 6,000 226,572,000
 Roche  Đức 349,650 40 13,986,000
 Roche  Đức 1,748 80,000 139,840,000
 Roche  Đức 62,937 1,000 62,937,000
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
 Roche  Đức 194,250 24 4,662,000
 Roche  Đức 3,218 3,250 10,458,500
 Roche  Đức 25,641 12,000 307,692,000
 Roche  Đức 291,375 35 10,198,125
 Roche  Đức 37,762 3,500 132,167,000
 Roche  Đức 291,375 24 6,993,000
 Roche  Đức 58,275 2,000 116,550,000
 Roche  Đức 291,375 24 6,993,000
 Roche  Đức 25,641 500 12,820,500
 Roche  Đức 291,375 12 3,496,500
 Roche  Đức 262,500 24 6,300,000
 Roche  Đức 42,000 26,000 1,092,000,000
 Roche  Đức 25,641 12,000 307,692,000
 Roche  Đức 224,135 35 7,844,725
 Roche  Đức 2,447,500 56 137,060,000
 Roche  Đức 41,958 2,500 104,895,000
 Roche  Đức 291,375 20 5,827,500
 Roche  Đức 2,261 15,400 34,819,400
 Roche  Đức 1,748 24,000 41,952,000
 Roche  Nhật 7,326,000 8 58,608,000
 Roche  Đức 19,927 500 9,963,500
 Roche  Đức 38,112 3,000 114,336,000
 Roche  Đức 25,641 15,000 384,615,000
 Roche  Đức 291,375 24 6,993,000
 Roche  Đức 38,462 2,200 84,616,400
 Roche  Đức 10,163 12,800 130,086,400
 Roche  Đức 3,416 4,000 13,664,000
 Roche  Đức 2,867 5,700 16,341,900
 Roche  Đức 1,689 3,000 5,067,000
 Roche  Đức 2,075 9,000 18,675,000
 Roche  Đức 10,878 390 4,242,420
 Roche  Đức 10,878 330 3,589,740
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
 Roche  Đức 15,297 12,400 189,682,800
 Roche  Đức 4,569 1,100 5,025,900
 Roche  Đức 3,219 3,450 11,105,550
 Roche  Đức 1,744,809 280 488,546,520
 Roche  Đức 164,190 24 3,940,560
 Roche  Đức 186,480 5,200 969,696,000
 Roche  Đức 105,000 80 8,400,000
 Roche  Đức 106,463 150 15,969,450
 Roche  Đức 190,268 80 15,221,440
 Roche  Đức 88,000 280 24,640,000
 Roche  Đức 88,000 280 24,640,000
 Roche  Đức 1,050,000 24 25,200,000
 Roche  Đức 1,076,250 24 25,830,000
 Roche  Đức 116,550 244 28,438,200
 Roche  Đức 213,675 158 33,760,650
 Roche  Đức 78,447 200 15,689,400
 Roche  Đức 78,447 200 15,689,400
 Roche  Đức 462,315 6 2,773,890
 Roche  Đức 422 500,000 211,000,000
 Roche  Đức 1,959 15,000 29,385,000
 Roche  Đức 401,099 680 272,747,320
 Roche  Nhật 10,693,518 2 21,387,036
 Roche  Thụy Sĩ 2,879 28,800 82,915,200
 Roche  Thụy Sĩ 5,213 30,400 158,475,200
 Roche  Đức 1,542 900 1,387,800
 Roche  Đức 1,116 1,000 1,116,000
 Roche  Đức 4,249 500 2,124,500
 Roche  Đức 8,896 450 4,003,200
 Roche  Đức 2,895 19,250 55,728,750
 Roche  Đức 2,034 12,000 24,408,000
 Roche  Đức 50,991 1,200 61,189,200
 Roche  Đức 3,049 19,000 57,931,000
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
 Roche  Đức 6,300,000 5 31,500,000
 Roche  Đức 3,768,062 2 7,536,124
 Roche  Đức 3,768,062 4 15,072,248
 Roche Đức 101,588                   140 14,222,320
 Roche Đức 101,588                   170 17,269,960
Roche Đức 2,032,632                       3 6,097,896
Roche Đức 2,032,632                       3 6,097,896
Roche Đức 25,641              10,000 256,410,000
Roche Đức 291,375                     32 9,324,000

898,940,000
 Premier Outlook  Malaysia 1,750 500,000 875,000,000

 KD Medical  Germany 19,950 1,200 23,940,000
203,642,000

 Randox  Anh 5,040,000 2 10,080,000
 Randox  Anh 5,040,000 2 10,080,000
 Randox  Anh 6,625,000 3 19,875,000
 Randox  Anh 11,290,000 3 33,870,000
 Randox  Anh 3,400,000 6 20,400,000
 Randox  Anh 7,596,000 3 22,788,000
 Randox  Anh 6,048,000 3 18,144,000
 Randox  Anh 8,524,000 3 25,572,000
 Randox  Anh 2,855,000 6 17,130,000
 Randox  Anh 618,500 22 13,607,000
 Randox  Anh 2,016,000 6 12,096,000

213,570,000
 Spes Medica  Ý 163,800 500 81,900,000

 Ambu  Malaysia 945,000 12 11,340,000
 Spes Medica  Ý 546,000 30 16,380,000
 Spes Medica  Ý 4,620,000 12 55,440,000

 Ambu  Malaysia 1,995,000 12 23,940,000
 Spes Medica  Ý 4,095,000 6 24,570,000

6,525,753,409
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
Siemens Đức 2,052,000 8 16,416,000
Siemens Đức 2,052,000 8 16,416,000
Siemens Đức 215,313 1,200 258,375,600
Sysmex Nhật Bản 19,614 1,200 23,536,800
Sysmex Nhật Bản 3,611 3,500 12,638,500
Siemens Đức 20,786 1,500 31,179,000
Sysmex Nhật Bản 3,802 66,000 250,932,000
Siemens Đức 409,677 400 163,870,800
Siemens Đức 8,755 1,050 9,192,750
Siemens Đức 119,295 2,600 310,167,000
Siemens Đức 627,000 208 130,416,000
Siemens Đức 572,422 20 11,448,440
Sysmex Nhật Bản 33,558 2,200 73,827,600
Sysmex Singapore 141,041 7,000 987,287,000
Sysmex Nhật Bản 2,263,625 20 45,272,500
Sysmex Singapore 682,500 310 211,575,000
Sysmex Singapore 2,073,750 310 642,862,500
Sysmex Nhật Bản 50,326 2,980 149,971,480
Sysmex Nhật Bản 471,381 3,600 1,696,971,600
Sysmex Nhật Bản 3,308,375 112 370,538,000
Streck Mỹ 1,019,667 69 70,357,023
Streck Mỹ 1,019,667 69 70,357,023
Streck Mỹ 1,019,667 69 70,357,023

Sysmex Nhật Bản 50,400 300 15,120,000
Sysmex Nhật Bản 299,100 1,400 418,740,000
Sysmex Nhật Bản 1,424,286 20 28,485,720
Sysmex Nhật Bản 1,424,286 20 28,485,720
Sysmex Nhật Bản 126,052 280 35,294,560
Sysmex Nhật Bản 126,052 280 35,294,560
Sysmex Nhật Bản 110,767 1,400 155,073,800
Sysmex Nhật Bản 221,533 90 19,937,970
Sysmex Nhật Bản 33,227 600 19,936,200
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 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
Sysmex Nhật Bản 88,609 360 31,899,240
Sysmex Nhật Bản 9,460              12,000 113,520,000

244,986,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                   600 1,197,000
Abtek  Anh                    1,995                3,000 5,985,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                3,800 7,581,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                3,900 7,780,500
Abtek  Anh                    1,995                5,000 9,975,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                3,000 5,985,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                1,000 1,995,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                3,000 5,985,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                6,000 11,970,000
Abtek  Anh                    1,995                3,500 6,982,500

 GIÁM ĐỐC 

 Đã ký 



26

 Nhà sản xuất  Nước sản xuất  Đơn giá trúng thầu (đồng)  Số lượng  Thành tiền (đồng) 
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